
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố

Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện tích 

căn hộ 

(m
2
)

I

1 Bùi Bá Quang 0343.483.492 18 7 1999 145874709 033099011479

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Đầu Tư AMA 

Holdings

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hưng Yên

Xã Khoái 

Châu

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-P-0407  69,90 

2 Huỳnh Thanh Thúy 0962.160.254 12 1 1995 215328879 052195001430

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Nhà hàng XO

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-T-0403  51,00 

3 Nguyễn Minh Nguyệt 0356.850.529 4 7 2000 022300006577 022300006577

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Mega Technology 

& Solution Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Quảng Ninh

Phường 

Đông Triều

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-T-0709  69,90 

II

Nguyễn Văn Linh 6 6 1987 131243267 025087013322

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Kiến Trúc Nội THất 

Hồng Phát

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Phú Thọ

Xã Xuân 

Lũng
Chủ hộ

Trần Thị Huyền Trang 3 7 1988 112010172 001188002470

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

VHS Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường 

Dương Nội
Vợ (Chồng)

Đỗ Quốc Bảo 13 9 1991 125465329 027091009617

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Bảo Hưng ICB

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Tạ Hoài Thu 19 10 1995 125627638 027195019642

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Tổng Công ty Phát 

Triển Đô Thị Kinh 

Bắc - CTCP

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Thế Mai 12 11 1986 125196795 027086000267

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Tư 

Vấn Minh Trí 

Group

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Ngô Thị Ngân 29 9 1987 186495998 040187038733

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Tư Vấn và Đầu Tư 

Lotus Architecture

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

III

Nguyễn Thị Thanh Hương 30 11 1993 125574704 027193001004
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức theo 

quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức, viên chức

Trường THPT 

Chuyên Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Tiên 

Du
Chủ hộ

Lê Thanh Toàn 10 7 1998 142849650 030098003804 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị
UBND Xã Tân Kỳ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hải Phòng Xã Tân Kỳ Vợ (Chồng)

Kiều Cao Thế 17 10 1972 112483515 001072021283
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc tại 

các doanh nghiệp trong và ngoài 

khu công nghiệp

Công ty TNHH Quản 

lý nhà TNT

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Hồng Phương 8 1 1979 025179000399 025179000399
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc tại 

các doanh nghiệp trong và ngoài 

khu công nghiệp

Công ty TNHH MT 

Ngôi Sao Xanh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

IV

1 Vũ Minh Hải 0966.751.596 5 7 2002 125954498 027202010237

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Cây 

Xanh môi Trường 

Quang Gia Hưng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Gia 

Bình

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N3_101

3
68,85

TNT-CT4-

1409

Danh sách kèm theo tờ trình số 167/TT-TN ngày 30/7/2025 của Công ty cổ phần TM&ĐTPT Thống Nhất

61,38

3 0973.571.268 Hà Nội
Phường 

Thanh Liệt

56,89

Hà Nội
Xã Phúc 

Thọ

Có tổng thu nhập 

không vượt quá 

30 triệu đồng

ECO-CT4-

1903
64,59

Danh sách kèm theo tờ trình số 82/TT-TNT ngày 30/7/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

      1   
TNT-CT1-

1207

      2   0359.670.638

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

Phường Võ 

Cường

Có tổng thu nhập 

không vượt quá 

30 triệu đồng

0359.355.748

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

ECO-CT3-

1910
68,35

2 0972.771.173 Bắc Ninh
ECO-CT4-

1001
70,00

1
0838.990.687/0349

.549.596

Có tổng thu nhập 

không vượt quá 

30 triệu đồng

Danh sách kèm theo tờ trình số 107/TT-ECO ngày 30/7/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

Danh sách kèm theo tờ trình số 36/TT-CTS ngày 30/7/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

Ngày 

sinh

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh
Số điện thoại

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo văn bản số             /SXD-QLN ngày          /8/2025)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh 

sống)
Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên

Cơ quan xác 

nhận về đối 

tượng

Điều kiện nhà ở

(Mô tả đúng hiện 

trạng nhà ở được 

VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 

kiến mua/thuê mua
Điều kiện thu 

nhập (mô tả 

theo đúng nội 

dung Giấy xác 

nhận)

Quan hệ 

với chủ hộ



V

1 Vương Văn Chính 24 9 1990 125309125 027090010905

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Cty TNHH Ecoteck
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Thuận Thành Đồng Đoài

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

vượt quá 

30.000.000vnđ/th

áng

Chủ hộ C2T13/CT2 58.1

Trương Thị Thanh Hồng 13 8 1998 125827290 027198004786

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Cty TNHH CPO Việt 

Nam
Vợ (Chồng)

Vương Thị Trúc Quỳnh 24 1 2021 027321000463 Học sinh, sinh viên Con

Vương Thị Minh Nguyệt 18 6 2019 027319004707 Học sinh, sinh viên Con

Vương Thị Tố Nga 28 1 2023 027323000487 Học sinh, sinh viên Con

2 Nguyễn Thị Hương 6 12 1982 125134295 027182014021

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Cty TNHH May 

thời trang Nam 

Phương

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Trí Quả Tư Thế

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

vượt quá 

30.000.000vnđ/th

áng

Chủ hộ C10T3/CT2 69.9

Bạch Văn Dương 2 1 1985 017085008131 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Bạch Tiến Đạt 2 2 2009 017209009101 Học sinh, sinh viên Con

Bạch Quỳnh Anh 20 2 2020 017320000796 Học sinh, sinh viên Con

VI

Lạc Thị Xuân 0969926787 20 7 1987 121865258 024187005824

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chủ hộ

Nguyễn Khánh Ly 16 10 2014 027314014969 Học sinh, sinh viên Con

2 Lý Thị Vẩy 0981573183 4 11 1987 082116837 020187009621

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Em-

Tech Việt Nam

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại địa bản Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai 

liên xã Yên Phong quản 

lý

Bắc Ninh Tam Đa

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng

Chủ hộ 26.5

Nguyễn Thị Nhã 0332957683 25 5 2000 125934378 027300001393

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Công nghiệp Thực 

phẩm Liwayway Hà 

Nội

Chủ hộ

Nguyễn Thế Chiến 0986979387 14 9 1996 125794870 027096006224

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Funing Precision 

Component

Vợ (Chồng)

Nguyễn Thế Sơn 11 8 2022 027222004389 Học sinh, sinh viên Con

26.50

3

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại địa bản Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai 

liên xã Yên Phong quản 

lý

Bắc Ninh Nhân Hòa

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

26.50

Yên Phong

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng

Danh sách kèm theo tờ trình số 173/2025/TTr-LH ngày 01/8/2025 của Công ty cổ phần tập đoàn BĐS Lan Hưng

Danh sách kèm theo tờ trình số 594/CTHT-DA ngày 01/8/2025 của Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

1

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại địa bản Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai 

Bắc Ninh
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